
Điểm thu

hoạch

chính trị

Điểm kiểm

tra kiến

thức

Điểm

trung bình

cộng

Hoàn

thành KH

BDTX

Không

hoàn thành

KH BDTX

I
Hiệu

trưởng

1
Lý Tuyết

Mai
ĐHSPMN 8,5 10 9.25 X

II
Phó hiệu

trưởng

2
Phạm Thị

Thuỳ Linh
ĐHSPMN 8,5 8 8 X

III Giáo viên

3
Trần Thị

Hướng
ĐHSPMN 8 7 7.5 X

4
Phạm Thị

Hoan
ĐHSPMN 8.5 7.5 8 X

5
Tẩn

Nghính

Phộng

ĐHSPMN 8.5 7.5 8 X

6
Đoàn Thị

Vân
CĐSPMN 7 7 7 X

7
Lừu Thị

Hoa
ĐHSPMN 7.5 7.5 7.5 X

8
Hoàng Thị

Hà
CĐSPMN 8 7.5 7.75 X

9
Bùi Thị

Ngoan
CĐSPMN 7 7.5 7.25 X

10
Lê Thị

Thanh Hảo
ĐHSPMN 8.5 7.5 8 X

11
Hoàng Thị

Lệ Tuyết
ĐHSPMN 7.5 7 7.25 X

12
Làng Thị

Loan
CĐSPMN 7.5 7.5 7.5 X

13
Vi Thị

Xuyến
CĐSPMN 8 7.5 7.75 X
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TT Họ và tên

Trình độ

chuyên

môn

Kết quả

Điểm lý thuyết

Điểm thực

hành

Xếp loại



14
Vùi Thị

Nguyệt
CĐSPMN 7 7.5 7.25 X

15
Phàn Thị

Lan
ĐHSPMN 7 8 7.5 X

16
Vàng Thị

Duyên
TC Y tế 7.5 7.5 7.5 x

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
Phòng GD&ĐT Bát

Xát (B/c);
Lưu VT- NT.

Lý Tuyết Mai
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Ghi chú



HIỆU TRƯỞNG

Lý Tuyết Mai


	Biểu 5

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-19T16:17:25+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	Lý Tuyết Mai<ltmai-batxat@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-19T16:20:13+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	TRƯỜNG MÀM NON MƯỜNG VI<mnmv-batxat@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




